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NGUYÊN LÝ ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

+
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+

+ +

Charger Controller
Bộ điều khiển nạp xả

Discharge
Direction

Charging
Direction

Storage Battery

LED Light
Đèn LED

Solar Panel

Solar light

Đèn 
năng lượng mặt trời 

HẤP THỤ 
NGUỒN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

ĐỂ THẮP SÁNG ĐÈN
 CHUYỂN HÓA THÀNH NĂNG LƯỢNG ĐIỆN 

Xả Nạp

Tấm Năng lượng mặt trờiBộ lưu trữ pin Lithium



LỢI ÍCH CỦA ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

 Tiết kiệm tiền điện Tuổi thọ cao, 
trung bình trên 10 năm

Lắp đặt đơn giản,
không cần kéo dây điện

Thích hợp sử dụng tại nhiều nơi 
địa hình phức tạp

Nguồn năng lượng tự nhiên
 vô tận

An toàn, dễ dàng bảo trì

Bảo vệ môi trường
Vì một Trái đất xanh
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ỨNG DỤNG ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

ĐƯỜNG CAO TỐC

BÃI ĐẬU XE

KHU CÔNG NGHIỆP

NÔNG THÔN MỚI

CÔNG VIÊN, SÂN TRƯỜNG, BỆNH VIỆN

TRANG TRẠI, CẮM TRẠI

ĐƯỜNG BIÊN GIỚI

KHO BÃI, BẾN CẢNG

BIỂN QUẢNG CÁO

DANH LAM THẮNG CẢNH, KHU NGHỈ DƯỠNG,
DI TÍCH LỊCH SỬ, KHU TÂM LINH
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MANG ÁNH SÁNG ĐẾN VÙNG SÂU, VÙNG XA

THẮP SÁNG ĐƯỜNG BIÊN GIỚI
BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ VIỆT NAM, AN NINH QUỐC PHÒNG,
NÔNG THÔN MỚI,...

CHỦNG LOẠI
SẢN PHẨM ĐA DẠNG

CHẤT LƯỢNG ĐƯỢC 
KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ
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NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG

TẤM SOLAR RỜI TẤM SOLAR LIỀN HYBRID RADAR



NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẤM SOLAR RỜI
ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG

50W

30W50W

35W

25W
Tuổi thọ

> 10 năm

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Điều khiển từ xa bằng remote với 5 chế độ sáng.

• Đèn bật/tắt theo cảm biến ánh sáng môi trường.

TÍNH NĂNG

ỨNG DỤNG
• Đường làng, ngõ xóm, liên thôn, đường giao 
thông chính, đường chính huyện, đường liên tỉnh, 
sân trường, nhà máy, khu vực công cộng, khu vực 
thiếu sáng hoặc không có điện lưới.

• Đường biên giới, công viên, bệnh viện, ...

• Chiếu sáng đường nội bộ khu công nghiệp, khu 
đô thị.

• Sử dụng LED Samsung chuyên dụng cho chiếu sáng 
ngoài trời, hiệu suất cao, độc quyền tại Việt Nam.

• Thiết kế phân bố ánh sáng phù hợp với chiếu sáng 
đường phố.

• Kết cấu bộ vỏ và bộ gá chắc chắn, chống nước xâm 
nhập (IP66) và an toàn khi lắp đặt.

• Pin lưu điện công nghệ Lithium LiFePO4 và tấm pin 
Năng lượng mặt trời hiệu suất cao, tuổi thọ dài, giảm 
chi phí thay thế.

• Tiết kiệm điện, thân thiện với môi trường, bảo tồn cảnh 
quan do không cần thi công lắp đặt dây điện.

Model

Kích thước
lỗ lắp

cần đèn
(mm)

Bảo 
hành

(Năm)

Cấp
 bảo
vệ Công

nghệ
Công
 nghệ

Điện áp
(V)

Tuổi 
thọ

(Năm)

Tuổi 
thọ

(Năm)

Kích thước 
tấm solar

(mm)

Kích
thước
dây
(m)

Điện áp/
Dung lượng

(Ah)

Pin lưu điện Tấm pin NLMT
Quang
thông
(lm)

Công
suất

tương
 đương

(W)

Thời gian
 chiếu sáng

(Giờ)

Nhiệt
độ

màu
(K)

CSD01.SL.RF
25W >10 >20

Poly-
crystalline

25W
60 IP66 LITHIUM

LiFePO4
3.2V/20 Ah2 6 530x350x17 1,0210025 125000

6500

CSD01.SL.RF
35W  >20

Poly-
crystalline

35W
>103.2V/30AhLITHIUM

LiFePO4
IP66 6260 670x350x17 1,0270035 125000

6500

CSD02.SL.RF
50W >20

Poly-
crystalline

50W
>103.2V/40AhLITHIUM

LiFePO4
IP66 6260 670x450x25 1,0350050 125000

6500

CSD01.SL.RF V2
30W >10 >20

Poly-
crystalline

65W
60 IP66 LITHIUM

LiFePO4
3.2V/50 Ah3 5 670x532x30 2,5320030 125000

6500

CSD01.SL.RF V2
50W >20

Poly-
crystalline

95W
>103.2V/65AhLITHIUM

LiFePO4
IP66 5360 758x670x30 2,5460050 125000

6500

* Bao gồm đèn và tấm pin NLMT (không bao gồm cột đèn) 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tuổi thọ
> 10 năm

70W

100W

120W

* Bao gồm đèn và tấm pin NLMT (không bao gồm cột đèn) 

Điện
áp
(V)

Model

Công
suất

tương
 đương

(W)

Quang 
thông
(lm)

Nhiệt độ
màu
(K)

Thời gian
 chiếu sáng

(Giờ)

Kích thước
lỗ lắp

cần đèn
(mm)

Bảo
hành

(Năm)

Cấp
 bảo
vệ Công

nghệ
Công
nghệ

Tuổi
thọ

(Năm)

Tuổi 
thọ

(Năm)

Điện áp/
Dung lượng

(Ah)

800070CSD02.SL 70W >20
Mono-

crystalline
100W

>1012.8V/42 AhLITHIUM
LiFePO4

IP66 18360125000
6500

10500100CSD02.SL 100W >20
Mono-

crystalline
130W

>1012.8V/54 AhLITHIUM
LiFePO4

IP66 18360125000
6500

12000120CSD02.SL 120W >20

>20

Mono-
crystalline

170W
>10

>10

12.8V/54 AhLITHIUM
LiFePO4

LITHIUM
LiFePO4

IP66 18

36

3

5

60

60

125000
6500

4000
6500

Pin lưu điện Tấm pin NLMT

Kích thước 
tấm solar

(mm)

1225x520x30

1120x670x35

1480x670x35

Kích
thước
dây
(m)

3,5

3,5

3,5

3,012000100CSD06.SL 100W
Mono-

crystalline
210W

25.6V/48 AhIP6612 1500x680x35

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM
• Cảm biến ánh sáng, điều khiển từ xa bằng remote.

• Dimming thay đổi cường độ sáng.

• Bộ điều khiển MPPT cài đặt 5 chế độ ánh sáng.

TÍNH NĂNG

ỨNG DỤNG
• Đường giao thông chính, đường chính huyện, 
đường liên tỉnh, sân trường, nhà máy, khu vực công 
cộng, khu vực thiếu hoặc không có điện lưới, 
đường biên giới, công viên, bệnh viện,...Chiếu sáng 
đường nội bộ khu công nghiệp, khu đô thị.

• Không cần lắp đặt dây điện, dễ lắp đặt, tiết kiệm 
năng lượng và bảo vệ môi trường, tuổi thọ cao, 
không mất phí điện lưới.

• Dùng chiếu sáng khu vực không có điện hoặc khó 
khăn về điện lưới.

• Thân thiện với môi trường; Tiết kiệm năng lượng.

• Pin lithium (LiFePO4) và tấm năng lượng mặt trời (Solar 
panel) hiệu suất cao, tuổi thọ dài  giảm chi phí thay thế.

• Bảo tồn cảnh quan do không cần thi công lắp đặt 
dây điện. An toàn, không lo bị điện giật. 

• Vỏ nhôm đúc cho độ bền cao và khả năng chịu nhiệt, 
chịu va đập cơ học tốt.

• Có thể tùy chỉnh chế độ sáng theo yêu cầu của 
khách hàng.

• Có phân bố quang phù hợp với chiếu sáng đường.

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẤM SOLAR RỜI
ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG

Catalogue NLMT 2023 - 9



ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM TÍNH NĂNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model

Công
suất

tương
đương

(W)

Quang
thông
(lm)

Nhiệt độ
màu
(K)

Thời gian
chiếu sáng

(Giờ)

Kích thước
lỗ lắp

cần đèn
(mm)

Bảo
hành

(Năm)

Cấp
 bảo
vệ Công

nghệ
Công
nghệ

Điện
áp
(V)

Tuổi
thọ

(Năm)

Tuổi
thọ

(Năm)

Điện áp/
Dung lượng

(Ah)

CSD02.SL.RAD
30W 200030 >20

Mono-
crystalline

25W
>103.2V/25AhLITHIUM

LiFePO4
IP66 6260125000

6500

CSD03.SL 300W
AIO 3000300 >20

Poly-
crystalline

40W
>103.2V/30AhLITHIUM

LiFePO4
IP65 6248 ÷ 60>186500

CSD03.SL 400W
AIO 4000400 >20

Mono-
crystalline

45W
>103.2V/40AhLITHIUM

LiFePO4
IP65 6248 ÷ 60>186500

CSD03.SL 500W
AIO 5000500 >20

Mono-
crystalline

55W
>103.2V/55AhLITHIUM

LiFePO4
IP65 6248 ÷ 60>186500

Pin lưu điện Tấm pin NLMT

ỨNG DỤNG
• Chiếu sáng đường giao thông chính, đường chính 
huyện, đường liên tỉnh, đường biên giới, đường nội 
bộ khu công nghiệp, khu đô thị, …

• Nhà máy, bệnh viện, công viên, sân trường, …

• Khu vực công cộng, khu vực thiếu hoặc không có 
lưới điện.

* Không bao gồm cột đèn

• Điều khiển từ xa bằng remote, tích hợp cảm biến 
chuyển động.

• Dimming thay đổi cường độ sáng.

• Đèn đường năng lượng mặt trời hoạt động không 
cần điện lưới, không tốn chi phí tiền điện, dễ dàng 
lắp đặt. 

• Có phân bố quang phù hợp với chiếu sáng đường.

• Sử dụng LENS PC/PMMA hiệu suất truyền sáng cao.

30W 300W

400W

500W
Tuổi thọ

> 10 năm

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẤM SOLAR LIỀN
ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tuổi thọ
> 10 năm 80W

100W

120W

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM TÍNH NĂNG

ỨNG DỤNG

• Tích hợp cảm biến ánh sáng tự động bật/tắt ban 
ngày, có thể cài đặt chế độ sáng công suất tối đa 
hoặc dimming nhiều cấp (điều khiển remote).

• Đèn tự động chuyển từ sử dụng năng lượng mặt trời 
sang điện lưới khi pin yếu.

• Chiếu sáng đường giao thông chính, đường chính 
huyện, đường liên tỉnh, đường biên giới, đường nội bộ 
khu công nghiệp, khu đô thị, …

• Nhà máy, bệnh viện, công viên, sân trường, …

• Khu vực công cộng, khu vực thiếu hoặc không có 
lưới điện. 

• Đèn tích hợp sử dụng cả năng lượng mặt trời và 
điện lưới AC 220V, phù hợp lắp đặt những nơi ít 
nắng hoặc những nơi cần chiếu sáng 100% công 
suất suốt 12h (suốt đêm) như chiếu sáng đường đô 
thị, đường nội tỉnh,..

• Phân bố quang phù hợp với chiếu sáng đường.

• Có thể thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.

* Bao gồm đèn và tấm pin NLMT (không bao gồm cột đèn) 

Điện
áp
(V)

Model

Công
suất

tương
đương

(W)

Quang
thông
(lm)

Nhiệt
độ màu

(K)

Thời
gian

 chiếu 
sáng
(Giờ)

Kích thước
lỗ lắp

cần đèn
(mm)

Bảo
hành

(Năm)

Cấp
bảo
vệ Công

nghệ
Công
nghệ

Tuổi
thọ

(Năm)

Tuổi
thọ

(Năm)

Điện áp/
Dung lượng

(Ah)

800080CSD02.SL.
HB 80W >20

Mono-
crystalline

100W
>1012.8 V/42 AhLITHIUM

LiFePO4
IP66 18360125000

6500

10500100CSD08.SL.
HB 100W >20

Mono-
crystalline

130W
>1025.6 V/30 AhLITHIUM

LiFePO4
IP66 36.5360245000

6500

12000120CSD08.SL.
HB 120W >20

Mono-
crystalline

150W
>1025.6 V/30 AhLITHIUM

LiFePO4
IP66 36.5360245000

6500

Pin lưu điện Tấm pin NLMT

Kích thước 
tấm solar

(mm)

1225x520x30

1160x590x30

1380x590x30

Kích 
thước 

dây
(m)

3,5

3,5

3,5

TẤM SOLAR RỜI
ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG HYBRID
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tuổi thọ
> 10 năm

200W

300W

TÍNH NĂNG ỨNG DỤNG
• Bộ điều khiển nạp/ xả thông minh có chức năng 
bảo vệ Pin.

• Đèn có 5 chế độ chiếu sáng bằng remote.

• Điều khiển tắt bật đèn theo cảm biến ánh sáng môi 
trường hoặc Remote và cảm biến chuyển động.

• Đường làng, đường liên thôn, xã, huyện

* Bao gồm đèn và tấm pin NLMT (không bao gồm cột đèn) 

Điện
áp
(V)

Model
Bảo

hành
(Năm) Công

nghệ
Công
nghệ

Điện áp/
Dung lượng

(Ah)

CSD02.SL.RF.
RAD 200W

Poly-
crystalline

25W
20 Ah/3.2 VLITHIUM

LiFePO4
62

CSD02.SL.RF.
RAD 300W

Poly-
crystalline

60W
40 Ah/3.2 VLITHIUM

LiFePO4
62

Công
suất

tương
đương

(W)

Quang
thông
(lm)

Nhiệt
độ màu

(K)

Thời
gian

 chiếu 
sáng
(Giờ)

Kích thước
lỗ lắp

cần đèn
(mm)

Cấp
bảo
vệ

Góc
chùm

tia

2000200 IP6660>125000
6500

3500300 IP66

CRI

>70

>70

80 x 140o

(Loại II)

80 x 140o

(Loại II)

Kích thước
(mm)

428x174x68

556x212x7960>125000
6500

Pin lưu điện Tấm pin NLMT Chiều
cao
lắp
đặt
(m)

4-6

5-7

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
ĐÈN ĐƯỜNG CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG RADAR
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NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
ĐÈN CHIẾU PHA



Model

Công
suất

tương
đương

(W)

Quang
thông
(lm)

Nhiệt độ
màu
(K)

Thời gian
 chiếu  sáng

(Giờ)

Bảo 
hành

(Năm)

Cấp
 bảo
vệ Công

nghệ
Công
nghệ

Tuổi
thọ

(Năm)

Điện 
áp
(V)

Tuổi 
thọ

(Năm)

Điện áp/
Dung lượng

(Ah)

Pin lưu điện Tấm pin NLMT

170050CP02.SL.RF 50W 12 >20 670x350x17 6,5
Poly-

crystalline
35W

>103.2V/20 AhLITHIUM
LiFePO4IP65 623000

6500

200070CP02.SL.RF 70W 12 >20
Poly-

crystalline
50W

>103.2V/30 AhLITHIUM
LiFePO4IP65 623000

6500 670x540x25 6,5

Kích thước 
tấm solar

(mm)

Kích
thước
dây
(m)

>20CP02.SL.RF 30W 30 1200 3000
6500 12 >10

Poly-
crystalline

20W
IP65 LITHIUM

LiFePO4 3.2V/15 Ah2 6 450x350x17 6,5

>20CP02.SL.RF 40W 40 1300 3000
6500 12 >10

Poly-
crystalline

30W
IP65 LITHIUM

LiFePO4 3.2V/20 Ah2 6 610x350x17 6,5

Poly-
crystalline

65W
3000100 >20>103.2V/40 AhLITHIUM

LiFePO4IP65 62123000
6500 760x670x30 6,5CP02.SL.RF 100W

4000150 >20
Poly-

crystalline
90W

>103.2V/60 AhLITHIUM
LiFePO4IP65 62123000

6500 890x670x30 4,5CP02.SL.RF 150W

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Cảm biến ánh sáng, điều khiển bât/tắt đèn cả 
ban ngày và ban đêm (hoặc bằng remote).

• Dimming thay đổi cường độ ánh sáng.

ỨNG DỤNG
• Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời được sử 
dụng rộng rãi để chiếu sáng cảnh quan, sân 
vườn, nhà kho, biển quảng cáo, chiếu sáng sinh 
hoạt, ...

TÍNH NĂNGƯU ĐIỂM SẢN PHẨM
• Sử dụng Chip LED SAMSUNG cho hiệu suất cao, chất lượng cao, 
phù hợp chiếu sáng ngoài trời

• Thiết kế chế độ chiếu sáng phù hợp với đặc điểm sinh hoạt, 
cuộc sống người dân Việt Nam

• Kết cấu chắc chắn (Bộ vỏ bằng nhôm đúc bền, kết cấu chống 
nước đảm bảo và khác biệt, kết cấu bộ gá tấm pin năng lượng 
mặt trời chắc chắn, an toàn hơn so với các sản phẩm tương 
tương trên thị trường….)

• Sản phẩm là kết quả hợp tác giữa Rạng Đông và Đại học Bách 
Khoa Hà Nội

100W

150W

70W

30W

40W

50W

CP02.SL.RF
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Model Tuổi
thọ

(Năm)

Điện 
áp
(V)

Pin lưu điện Tấm pin NLMT

Kích thước 
tấm solar

(mm)

Kích
thước
dây
(m)

>206 400x350x17 5CP03.SL 200W

Quang
thông
(lm)

1200

1800

Nhiệt độ
màu
(K)

6500

6500

Công
suất

tương
đương

(W)

200

300 >20

Công
nghệ

Poly-
crystalline 18W

Poly-
crystalline 30W

Tuổi 
thọ

(Năm)

>10

>10

Điện áp/
Dung lượng

(Ah)

3.2V/15 Ah

3.2V/27.5 Ah

Công
nghệ

LITHIUM
LiFePO4

LITHIUM
LiFePO4

Cấp
 bảo
vệ

IP66

IP66 6

Bảo 
hành

(Năm)

2

2

Thời gian
 chiếu  sáng

(Giờ)

13

13 600x350x17 5CP03.SL 300W

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Điều khiển tắt bật đèn theo cảm biến ánh sáng 
môi trường hoặc điều khiển cầm tay (Remote)

• Cảm biến radar khi có chuyển động

ỨNG DỤNG
• Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời được sử 
dụng rộng rãi để chiếu sáng cảnh quan, sân 
vườn, nhà kho, biển quảng cáo, chiếu sáng sinh 
hoạt, ...

TÍNH NĂNGƯU ĐIỂM SẢN PHẨM
• Bộ điều khiển nạp/xả Pin thông minh, có chức năng bảo vệ Pin 
và có 5 chế độ sáng cho phép đèn hoạt động trong thời gian 
dài và chiếu sáng linh hoạt

• Có đèn báo hiệu trạng thái Pin.

• Lắp đặt thuận tiện, không cần điện lưới.

200W

300W

CP03.SL.RF
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Model

Công
suất

tương
đương

(W)

Quang
thông
(lm)

Nhiệt độ
màu
(K)

Thời gian
 chiếu  sáng

(Giờ)

Bảo 
hành

(Năm)

Cấp
 bảo
vệ Công

nghệ
Công
nghệ

Tuổi
thọ

(Năm)

Điện 
áp
(V)

Tuổi 
thọ

(Năm)

Điện áp/
Dung lượng

(Ah)

Pin lưu điện Tấm pin NLMT

Kích thước 
tấm solar

(mm)

Kích
thước
dây
(m)

3500350 >20
Poly-

crystalline
55W

>103.2V/35 AhLITHIUM
LiFePO4IP65 62123000

6500 670x600x25 6,5CP05.SL.RF 350W

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Cảm biến ánh sáng, điều khiển bât/tắt đèn cả 
ban ngày và ban đêm (hoặc bằng remote).

• Dimming thay đổi cường độ ánh sáng.

ỨNG DỤNG
• Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời được sử 
dụng rộng rãi để chiếu sáng cảnh quan, sân 
vườn, nhà kho, biển quảng cáo, chiếu sáng sinh 
hoạt, ...

TÍNH NĂNGƯU ĐIỂM SẢN PHẨM
• Sử dụng Chip LED SAMSUNG cho hiệu suất cao, chất lượng cao, 
phù hợp chiếu sáng ngoài trời

• Thiết kế chế độ chiếu sáng phù hợp với đặc điểm sinh hoạt, 
cuộc sống người dân Việt Nam

• Kết cấu chắc chắn (Bộ vỏ bằng nhôm đúc bền, kết cấu chống 
nước đảm bảo và khác biệt, kết cấu bộ gá tấm pin năng lượng 
mặt trời chắc chắn, an toàn hơn so với các sản phẩm tương 
tương trên thị trường….)

• Sản phẩm là kết quả hợp tác giữa Rạng Đông và Đại học Bách 
Khoa Hà Nội

CP05.SL.RF 350W
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NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
ĐÈN CHUYÊN DỤNG



ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM TÍNH NĂNG

ỨNG DỤNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model

Công
suất

tương
đương

(W)

Quang
thông
(lm)

Nhiệt
độ màu

(K)

Thời gian
 chiếu
sáng
(Giờ)

Bảo 
hành

(Năm)

Cấp
bảo
vệ Công

nghệ

Công nghệ
Poly-

Crystalline

Điện áp
(V)

Tuổi 
thọ

(Năm)

Điện áp/
Dung lượng

(Ah)

Pin lưu điện Tấm pin NLMT

Tuổi 
thọ

(Năm)

Kích thước 
tấm solar

(mm)

CP02.SL.
RF

30W.TC
30 1200 3000

6500 12 >10

20W,
sơn phủ
chống

muối biển

LITHIUM
LiFePO4 3.2V/15Ah2IP65 6 >20 450x350x17 6.5

CP02.SL.
RF

50W.TC
50 1700 3000

6500 12 >10

35W,
sơn phủ
chống

muối biển

LITHIUM
LiFePO4 3.2V/20Ah2IP65 6 >20 670x350x17 6.5

Kích
thước
dây
(m)

• Sản phẩm được xử lý chống ăn mòn trong môi 
trường muối, môi trường nước biển.

• Sử dụng chip LED Samsung cho ánh sáng mạnh, 
rõ nét, ổn định.

• Kết cấu chắc chắn, chịu rung lắc và chống nước 
xâm nhập (IP65)

• Không gây nhiễu các thiết bị liên lạc.

• Điều khiển tắt/bật đèn theo cảm biến ánh sáng 
môi trường hoặc Remote

• Dimming 5 cấp thay đổi cường độ sáng

• Đèn chuyên được sử dụng trong những điều kiện 
môi trường khắc nghiệt (môi trường muối, nước 
biển, hải đảo, trên tàu thuyền, ghe...)

• Sử dụng chiếu sáng trên tàu, chiếu sáng cảnh 
quan, khu du lịch, các khu vực gần biển.

30W 50W

BẢO HÀNH

2
NĂM

TUỔI THỌ
30.000 h

CHỐNG ĂN MÒN
MUỐI BIỂN

CHO NGƯ NGHIỆP
ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất
tương
đương

(W)

150

150

Model

UFO01.SL.RF
150W

UFO01.SL.RF ĐM
150W

Pin lưu điện

Lithium ion
3.2V/20 Ah

Lithium ion
3.2V/20 Ah

Cảm biến

Cảm biến
ánh sáng

Cảm biến
ánh sáng

Tấm PV

6V/30W
Poly

Crystalline

6V/30W
Poly

Crystalline

Kích thước
Tấm PV
(mm)

600x350x17

600x350x17

LED

SMD 3030
SAMSUNG

SMD 3030
SAMSUNG

Thời gian
chiếu sáng

(h)

>12

>12

Kích thước
dây
(m)

4,5

4,5

• Cảm biến ánh sáng, điều khiển bât/tắt đèn cả 
ban ngày và ban đêm (hoặc bằng Remote).

• Dimming thay đổi cường độ ánh sáng.

ỨNG DỤNG
• Chiếu sáng trong nhà kho, công xưởng, cửa 
hàng, gian hàng,

TÍNH NĂNG

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM
• Sử dụng LED Samsung cho hiệu suất sáng cao, 
tuổi thọ dài

• Có độ sáng cao hơn sản phẩm trên thị trường

• Kết cấu chắc chắn, thiết kế tối ưu giữa độ 
sáng/pin/tấm solar

CHO CỬA HÀNG, KHO BÃI
ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Nhiệt độ
màu
(K)

6500

3000/
4000/
6500

Quang
thông
(lm)

1500

1500
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model
Điện áp
Acquy

(V)

Chế
độ sạc

Dòng
sạc

danh
định
(A)

Áp tô mát
bảo vệ

Cổng
ra

USB

Kích thước
bộ sạc
(mm)

Dây
điện
(m)

Tấm pin NLMTHộp nhựa
bảo vệ

Dòng
xả

danh
định
(A)

SA01.SL
200W

12/24 
(Tự động

nhận
dạng)

Cho loại
acquy nước,
acquy khô,
pin lithium

20 20 187x90x47 Không2 chiếc5V/2A 7

32V/ 200W – Mono
crystalline
( sạc cho

acquy 12/24V)

SA01.SL
200W.H

12/24 
(Tự động

nhận
dạng)

Cho loại
acquy nước,
acquy khô,
pin lithium

20 20 187x90x47

Kích thước
tấm solar

(mm)

1580x670x35

1580x670x35
Có hộp IP,

hộp
bảo vệ

chống muối

Không5V/2A 7

32V/ 200W – Mono
crystalline
( sạc cho

acquy 12/24V)

ƯU ĐIỂM
• Sản phẩm có hộp IP: Tích hợp chế độ bảo vệ: IP 66, ngắn mạch, chập mạch, đấu nối với hộp 
IP, 2 aptomat, dây IP, …

• Độ tin cậy cao: có bảo vệ nhiệt, bảo vệ quá nạp, quá xả, bảo vệ ngắn mạch, hở mạch …

• Chế độ cài đặt qua phím bấm chức năng.

• Quản lý sạc đầy đủ 3 giai đoạn PWM thông minh hiệu quả cao.

• Có hộp đựng IP66 chống vào nước và ăn mòn muối biển , aptomat đảm bảo an toàn điện.

ỨNG DỤNG
• Dùng nạp acquy sử dụng hộ gia đình, kinh doanh, sạc acquy cho tàu cá, ….

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
BỘ SẠC ĐIỆN CHO ACQUY
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Model
Công
suất
(W)

Pin
lưu điện

Tấm pin
NLMT Góc chiếu

Nhiệt độ
màu
(K)

Kích thước
(mm)

Thời gian
sáng
(Giờ)

Cấp
bảo vệ

Khối lượng
(Kg)

TÍNH NĂNG ỨNG DỤNG
• Điều khiển nạp, xả thông minh giúp bảo vệ Pin và điều 
chỉnh ánh sáng cho thời gian sáng lâu hơn.

• Điều khiển tắt, bật theo cảm biến ánh sáng hoặc đèn 
thay đổi độ sáng/ màu sắc theo cảm biến âm thanh khi 
có người đi gần.

• Sử dụng chip LED Samsung cho hiệu suất cao, chất 
lượng cao.

• Chiếu sáng sân vườn, biệt thự, khu chung cư, 
resort, khách sạn, khu nghỉ dưỡng bãi biển…

• Chiếu sáng công viên, lối đi, cảnh quan, khu di 
tích lịch sử, nghĩa trang, cầu đi bộ, đài tưởng niệm…

DSV01.SL 3WDSV01.SL 3W 33
Lithium
LiFeP04

3.7V/2.6Ah

Lithium
LiFeP04

3.7V/2.6Ah

Mono
crystalline

5V/3W

Mono
crystalline

5V/3W
90 D 3000 60 x 100 x 600 24 IP65 2,4

DSV01.SL 2WDSV01.SL 2W 22
Lithium
LiFeP04

3.2V/2Ah

Lithium
LiFeP04

3.2V/2Ah

Mono
crystalline

5V/2W

Mono
crystalline

5V/2W

Góc
chùm

tia

3000
6500

Ø185xH550 12 IP65 1,1

RD-DSV2204RD-DSV2204 33
Lithium
LiFeP04

3.2V/8Ah

Lithium
LiFeP04

3.2V/8Ah

Mono
crystalline
5V/4.5W

Mono
crystalline
5V/4.5W

Góc
chùm

tia

3000
6500

Ø260xH250 12 IP65 2,1

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
ĐÈN CHIẾU SÁNG CẢNH QUAN
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ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM TÍNH NĂNG

ỨNG DỤNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LD01.SL/160Wh 160 Wh 6500 3

Model

Công
suất

tương
đương

Nhiệt
độ màu

(K)

Thời gian
 chiếu sáng

(Giờ)

Bảo 
hành

(Năm) Công
nghệ

Công
nghệ

Điện áp
(V)

Tuổi 
thọ

(Năm)

Điện áp/
Dung lượng

(Ah)

Pin lưu điện Tấm pin NLMT

Tuổi 
thọ

(Năm)

LD01.SL/5W 5 W 6500 >16

12

>10

>10

Poly-
crystalline

Poly-
crystalline

LITHIUM
LiFePO4

LITHIUM
LiFePO4

3.2V/13 Ah

12.8V/12 Ah

3 5

18

>20

>20

5W
160Wh

Kích thước 
tấm solar

(mm)

195x175x17 3

6470x350x20

Kích
thước
dây
(m)

• Sản phẩm được sử dụng ở những nơi thường 
xuyên thiếu điện hoặc chưa có điện lưới.

• Tích hợp đầu ra USB (sạc điện thoại...) và đầu ra 
DC 5V hoặc 12V (quạt,...)

• Biến đổi ánh sáng mặt trời thành năng lượng 
điện để chiếu sáng không cần điện lưới. 

• Dùng khi đi cắm trại, sinh hoạt vui chơi ngoài trời, 
gian hàng, chợ đêm, ...

• Dùng trong những trường hợp làm việc sáng sớm 
hoặc đêm muộn (hái chè, làm đồng áng…).

• Dùng chiếu sáng khẩn cấp khi mất điện.

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
BỘ LƯU ĐIỆN
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 ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
PHỤ KIỆN

1. BỘ BRACKET TẤM SOLAR NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
    CHO ĐÈN CHIẾU PHA 70W-90W (XOAY)

2. BỘ BRACKET TẤM SOLAR NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CHO ĐÈN
    CHIẾU PHA 70W-90W (CỐ ĐỊNH)

Vật liệu: Tôn + Sơn tĩnh điện
Kích thước: 
+ 70W: (D x R) = ( 670 x 100 ) mm
+ 90W: (D x R) = ( 673 x 500 ) mm
Ưu điểm:
Cố định tấm solar và điều chỉnh hướng solar để nhận ánh sáng 
cao nhất cho hiệu quả hấp thu năng lượng cao nhất 

Vật liệu: Tôn + Thép + Sơn tĩnh điện
Kích thước: 
+ ø190mm: (D x R) = ( 1050 x 280 ) mm
+ ø230mm: (D x R) = ( 1050 x 320 ) mm
Ưu điểm: 
+ Cố định bộ đèn đường NLMT vào cột đèn đường đang sử dụng
+ Tiết kiệm chi phí lắp cột đèn

3. BỘ CẦN ĐÈN ĐƯỜNG CHO ĐÈN TỪ 15W ĐẾN 120W

4. DÂY NỐI DÀI TẤM SOLAR ĐÈN CHIẾU PHA 50W - 70W - 90W

Vật liệu: Tôn + Thép + Sơn tĩnh điện
Kích thước: (D x R) = ( 673 x 500 ) mm
Ưu điểm: 
Cố định tấm solar
Dùng được cho cả 2 loại 70W và 90W

Quy cách: 
Tiết diện dây : 
+ (2 x 0.75) mm (CP01.SL.RF 50W) - chiều dài 2m hoặc 3m
+ (2 x 2.5) mm (CP01.SL 70W/90W) - chiều dài 2m hoặc 3m
Ưu điểm:
+ Tăng thêm chiều dài dây cho sản phẩm khi kết nối solar vào đèn. 
+ Phù hợp với những nơi lắp solar tại vị trí cao…
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Phố 87- 89 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung,
Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam. 

Email: ralaco@rangdong.com.vn

 Hotline: 1900 2098

Website: www.rangdong.com.vn


